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                                                                                                                                                  ĐỀ CHẴN                         
II. ĐỌC HIỂU:                         ĐH: .......                               ĐT: .....                      
* Đọc thầm bài văn sau, khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu các bài tập: 
	TẤM LÒNG THẦM LẶNG
Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành phố khác. Trong lúc nghỉ ở giữa đường, mấy cậu bé đang chơi quanh đấy hiếu kì kéo đến vây quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. Thấy một cậu bé trong nhóm đi cà nhắc vì bị tật ở chân, ông chủ liền bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu bé và hỏi:

- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không?

- Chắc chắn là muốn ạ! Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế? - Cậu bé ngạc nhiên trước sự quan tâm của người xa lạ.

Chiều hôm đó, theo lời dặn của ông chủ, bố tôi đã đến gặp gia đình cậu bé có đôi chân tật nguyền ấy.

- Chào chị! – Bố tôi lên tiếng trước.  - Chị có phải là mẹ cháu Giêm-mi không? Tôi đến đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Giêm-mi đi phẫu thuật để đôi chân cháu trở lại bình thường.

- Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có ai có gì cho không cả. - Mẹ Giêm-mi nghi ngờ nói.

Trong gần một tiếng đồng hồ sau đó, bố tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện và trả lời mọi câu hỏi của hai vợ chồng. Cuối cùng, hai người đồng ý cho Giêm-mi phẫu thuật.

Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Giêm-mi đã khoẻ mạnh và lành lặn trở lại. Giêm-mi kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu.

Về sau, cậu bé Giêm-mi may mắn ấy trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như ước mơ của mình. Đến tận khi qua đời, theo tôi biết, Giêm-mi vẫn không biết ai là người đã giúp đỡ ông chữa bệnh hồi đó... Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời ông chủ đã nói với bố tôi : "Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài".

(Bích Thuỷ)


1. Nhân vật xưng là “tôi” trong câu chuyện là ai?

A. Người lái xe                                         B. Ông chủ                  


C. Cậu bé tật nguyền                                D. Con trai người lái xe

2. Cậu bé trong câu chuyện gặp điều không may gì? 

A. Bị tật ở chân                                        B. Bị ốm nặng       

C. Bị khiếm thị                                         D. Bị khiếm thính 
3. Ông chủ đã giúp đỡ cậu bé như thế nào?  

A. Nhận cậu bé về làm con nuôi rồi chữa lành đôi chân cho cậu và cho cậu ăn học đàng hoàng.

B. Đến nhà cậu bé thuyết phục cha mẹ cậu bé và đích thân chữa bệnh cho cậu bé.


C. Cho người lái xe riêng đến thuyết phục cha mẹ cậu để ông được chả tiền chữa bệnh cho cậu bé.


D. Cho một số tiền lớn để cậu bé có vốn làm ăn buôn bán
4. Vì sao ông chủ lại bảo người lái xe của mình làm việc đó?  
  
A. Vì ông đang ở nước ngoài, chưa thể về nước được.


B. Vì ông không muốn gia đình người được giúp đỡ biết mình là ai.

 
C. Vì ông không có thời gian tới gặp họ.
  
D. Vì ông muốn nhận cháu bé làm con nuôi nhưng sợ bố mẹ cậu bé từ chối.
5. Cậu bé được ông chủ giúp đỡ đã trở thành một người như thế nào? 
  
A. Trở thành một bác sĩ phẫu thuật vô cùng tài năng và luôn luôn đi tìm những trẻ em khó khăn để giúp đỡ.
   
B. Trở thành một nhà hảo tâm chuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống.

  
C. Trở thành con nuôi của ông chủ và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.   

   
D. Trở thành một doanh nhân thành đạt và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.

 6. Nhân vật tôi trong câu chuyện luôn khắc ghi câu nói nào của ông chủ?  
  
A. Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài.

  
B. Cho đi nghĩa là còn lại mãi.

   
C. Làm ơn không mong báo đáp.

   
D. Cho đi một đóa hoa trên tay vẫn còn thoảng hương thơm.

 7. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………8. Hãy thêm trạng ngũ chỉ mục đích thích hợp cho câu văn sau và viết lại cho đúng.

Trường Tiểu học Nông Nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích.
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………9. Gạch chân và ghi chú thích CN (chủ ngữ), VN (vị ngữ) dưới chủ ngữ và vị ngữ trong câu văn dưới đây:

Đôi chân của Giêm-mi đã khoẻ mạnh và lành lặn trở lại.

……………………………………………………………………………………………10. Hãy đặt 1 câu để bày tỏ cảm xúc của em về nhân vật ông chủ trong câu chuyện trên.

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
	PHÒNG GD & ĐT  GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
Họ và tên: .......................................
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                                                                                                                                                  ĐỀ LẺ                         
II. ĐỌC HIỂU:                         ĐH: .......                               ĐT: .....                      

* Đọc thầm bài văn sau, khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu các bài tập: 
	TẤM LÒNG THẦM LẶNG
Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành phố khác. Trong lúc nghỉ ở giữa đường, mấy cậu bé đang chơi quanh đấy hiếu kì kéo đến vây quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. Thấy một cậu bé trong nhóm đi cà nhắc vì bị tật ở chân, ông chủ liền bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu bé và hỏi:

- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không?

- Chắc chắn là muốn ạ! Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế? - Cậu bé ngạc nhiên trước sự quan tâm của người xa lạ.

Chiều hôm đó, theo lời dặn của ông chủ, bố tôi đã đến gặp gia đình cậu bé có đôi chân tật nguyền ấy.

- Chào chị! – Bố tôi lên tiếng trước. - Chị có phải là mẹ cháu Giêm-mi không? Tôi đến đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Giêm-mi đi phẫu thuật để đôi chân cháu trở lại bình thường.

- Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có ai có gì cho không cả. - Mẹ Giêm-mi nghi ngờ nói.

Trong gần một tiếng đồng hồ sau đó, bố tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện và trả lời mọi câu hỏi của hai vợ chồng. Cuối cùng, hai người đồng ý cho Giêm-mi phẫu thuật.

Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Giêm-mi đã khoẻ mạnh và lành lặn trở lại. Giêm-mi kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu.

Về sau, cậu bé Giêm-mi may mắn ấy trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như ước mơ của mình. Đến tận khi qua đời, theo tôi biết, Giêm-mi vẫn không biết ai là người đã giúp đỡ ông chữa bệnh hồi đó... Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời ông chủ đã nói với bố tôi : "Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài".

(Bích Thuỷ)


1. Nhân vật xưng là “ tôi” trong câu chuyện trên là ai?


A. Con trai  người lái xe                           B. Ông chủ                  


C. Cậu bé tật nguyền                                D. Người lái xe

2. Cậu bé trong câu chuyện gặp điều không may gì? 

A. Bị ốm nặng                                         B. Bị tật ở chân  

C. Bị khiếm thị                                        D. Bị khiếm thính 

3. Ông chủ đã giúp đỡ cậu bé như thế nào?  

A. Cho người lái xe riêng đến thuyết phục cha mẹ cậu để ông được chả tiền chữa bệnh cho cậu bé.


B. Đến nhà cậu bé thuyết phục cha mẹ cậu bé và đích thân chữa bệnh cho cậu bé.


C. Nhận cậu bé về làm con nuôi rồi chữa lành đôi chân cho cậu và cho cậu ăn học đàng hoàng.


D. Cho một số tiền lớn để cậu bé có vốn làm ăn buôn bán
4. Vì sao ông chủ lại bảo người lái xe của mình làm việc đó?  
  
A. Vì ông đang ở nước ngoài, chưa thể về nước được.


B. Vì ông muốn nhận cháu bé làm con nuôi nhưng sợ bố mẹ cậu bé từ chối.

 
C. Vì ông không có thời gian tới gặp họ.
  
D. Vì ông không muốn gia đình người được giúp đỡ biết mình là ai.

5. Cậu bé được ông chủ giúp đỡ đã trở thành một người như thế nào? 
  
A. Trở thành một bác sĩ phẫu thuật vô cùng tài năng và luôn luôn đi tìm những trẻ em khó khăn để giúp đỡ.

   
B. Trở thành một nhà hảo tâm chuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống.

  
C. Trở thành một doanh nhân thành đạt và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.

   
D. Trở thành con nuôi của ông chủ và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.   

 6. Nhân vật tôi trong câu chuyện luôn khắc ghi câu nói nào của ông chủ?  
  
A. Cho đi một đóa hoa trên tay vẫn còn thoảng hương thơm.

  
B. Cho đi nghĩa là còn lại mãi.

   
C. Làm ơn không mong báo đáp.

   
D. Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài.

7. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
8. Hãy thêm trạng ngũ chỉ mục đích thích hợp cho câu văn sau và viết lại cho đúng.

       Trường Tiểu học Nông Nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích.
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

9. Gạch chân và ghi chú thích CN ( chủ ngữ), VN ( vị ngữ) dưới chủ ngữ và vị ngữ trong câu văn dưới đây:

Mái tóc của ông đã bạc và rụng đi nhiều.

……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………10. Hãy đặt 1 câu để bày tỏ cảm xúc của em về nhân vật ông chủ trong câu chuyện trên.

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
PHÒNG GD & ĐT  HUYỆN GIA LÂM

       TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Môn Tiếng Việt - Lớp 4

Năm học: 2023 - 2024

B. KIỂM TRA VIẾT: 
I. Tập làm văn: (30 phút)

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn khoảng 7-10 câu nêu tình cảm, cảm xúc của em với một người gần gũi, thân thiết với em. 

PHÒNG GD & ĐT  HUYỆN GIA LÂM

     TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn Tiếng Việt lớp 4

A. Bài kiểm tra đọc

I. Đọc thành tiếng 1 trong các đoạn sau và trả lời câu hỏi (3 điểm)
Đoạn thứ nhất:                     
TIẾNG VƯỜN

Mùa xuân về lúc nào không rõ. Tôi nghe tiếng vườn gọi.

Trong vườn, cây muỗm khoe vòng hoa mới. Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Hoa muỗm chính là chiếc đồng hồ mùa xuân. Muỗm nở sớm để đơm hoa kết trái vào giáp tết.

Hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông nhài xinh, một màu trắng tinh khôi, hương ngạt ngào, sực nức. Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành đã bừng bừng sức sống. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. 

Câu hỏi 1. Câu “Mùa xuân về lúc nào không rõ” ý nói gì?

Câu hỏi 2. Vì sao tác giả nói “Hoa muỗm chính là chiếc đồng hồ mùa xuân”?
Đoạn thứ hai:                     
HƯƠNG LÀNG

Ngày mùa, mùi hương từ đồng thơm vào, thơm trên đường làng, thơm ngoài sân đình, sân hợp tác, thơm trên các ngõ, đó là hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ, cứ muốn căng lồng ngực ra mà hít thở đến no nê, giống như hương thơm từ nồi cơm gạo mới, mẹ bắc ra và gọi cả nhà ngồi vào quanh mâm. 
Mùa xuân, ngắt một cái lá chanh, lá bưởi, một lá xương sông, một chiếc lá lốt, một nhánh hương nhu, nhánh bạc hà… hai tay mình như cũng đã biến thành lá, đượm mùi thơm mãi không thôi.
Câu hỏi. Những hương thơm nào giống như hương thơm từ nồi cơm gạo mới?
Đoạn thứ ba:                     
TÔI YÊU BUỔI TRƯA


Buổi sáng, rất nhiều người yêu nó, yêu màn sương lãng mạn, yêu sự sống đang hồi sinh, yêu bầu không khí trong lành mát mẻ…


Buổi chiều, ngọn gió mát thổi nhẹ, hoàng hôn với những vệt sáng đỏ kì quái, khói bếp cùng với làn sương lam buổi chiều… Những điều này tạo nên một buổi chiều mà không ít người yêu thích.


Tôi thích buổi sáng, và cũng thích buổi chiều, nhưng tôi còn thích cái mà mọi người ghét: buổi trưa…..

Câu hỏi 1. Bạn nhỏ cho rằng mọi người yêu buổi sáng vì lí do gì?

Câu hỏi 2. Nhiều người yêu buổi chiều vì lí do gì?
Đoạn thứ tư:                     
RAU KHÚC

Sau Tết Nguyên đán, dù trời còn lạnh, sương xuống nhiều nhưng cũng bắt đầu của những trận mưa xuân, thế nào cũng phải rủ nhau đi hái rau khúc. Khúc mọc nhiều nhất ở những chân ruộng mạ bỏ rờm, dọc theo bờ sông... Khúc có hai loại: khúc tẻ và khúc nếp. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ, khúc nếp mập hơn, lá to bản hơn, nhiều lông hơn. Mùa rau khúc kéo dài nhưng thời gian có rau ngon lại ngắn. Khi đó mặt ruộng lấp ló màu trắng bạc.

Câu hỏi. Rau khúc thường có vào thời gian nào?
Đoạn thứ năm:                     
CÂY GẠO NGOÀI BẾN SÔNG
           Ngoài bãi có một cây gạo già xòa tán lá xuống mặt sông. Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy những mùa hoa gạo đỏ ngút trời và từng đàn chim lũ lượt bay về. Cứ mỗi năm, cây gạo lại xòe thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời xanh. Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá thì xanh mởn, non tươi, dập dờn đùa với gió. Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang trời hừng hực cháy. Bến sông bừng lên đẹp lạ kì. Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. 

      Câu hỏi: Những chi tiết nào cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu?
Đoạn thứ sáu:                     
MÙA HOA XOAN


Một ngày tháng hai, đi dọc đường làng ta bỗng cảm thấy có một mùi thơm dìu dịu, nhẹ nhàng phả vào da thịt. Ta cứ đi, làn hương thơm ấy nửa như đưa tiễn ta nửa như chào đón ta, từ phía sau và phía trước, từ bên trái và từ bên phải, từ dưới đất và từ trên trời ... Chúng cứ dịu dàng lan tỏa, lan tỏa mãi, không thể nào ngăn lại. Hoa xoan rắc tím cây cối trong vườn, những vệ cỏ xanh phủ dày những cánh hoa xoan tím li ti. Mặt nước ao hồ cũng như thấm đẫm mùi hoa và bay tỏa hương thơm thoang thoảng mơ hồ.
     Câu hỏi: Những từ ngữ nào trong đoạn văn miêu tả mùi thơm của hoa xoan?
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Năm học: 2023-2024
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)


- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 75 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm

- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.

Gợi ý câu trả lời:

* Đoạn 1:  

Câu hỏi 1. Câu “Mùa xuân về lúc nào không rõ” ý nói gì?

Trả lời: Câu “Mùa xuân về lúc nào không rõ.” ý nói không rõ bao giờ mùa xuân về.
Câu hỏi 2. Vì sao tác giả nói “Hoa muỗm chính là chiếc đồng hồ mùa xuân”?
Trả lời: Tác giả nói “Hoa muỗm chính là chiếc đồng hồ mùa xuân” vì hoa muỗm nở báo hiệu mùa xuân về.

* Đoạn 2:  

Câu hỏi. Những hương thơm nào giống như hương thơm từ nồi cơm gạo mới?
      Trả lời: Hương thơm giống như hương thơm từ nồi cơm gạo mới là: Hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ
* Đoạn 3:  

Câu hỏi 1. Bạn nhỏ cho rằng mọi người yêu buổi sáng vì lí do gì?

Trả lời: Nhiều người yêu buổi sáng vì buổi sáng có màn sương lãng mạn, có sự sống đang hồi sinh, có bầu không khí trong lành mát mẻ.
Câu hỏi 2. Nhiều người yêu buổi chiều vì lí do gì?

Trả lời: Nhiều người yêu buổi chiều vì có ngọn gió mát thổi nhẹ, có ánh sáng hoàng hôn và có khói bếp cùng với làn sương lam.
* Đoạn 4:  

Câu hỏi. Rau khúc thường có vào thời gian nào?

Trả lời: Rau khúc thường có sau Tết Nguyên đán
* Đoạn 5:  

Câu hỏi: Những chi tiết nào cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu?
      Trả lời: Những chi tiết cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu: Cây gạo già; thân cây xù xì, gai góc, mốc meo; Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy cây gạo nở hoa.
* Đoạn 6:  

Câu hỏi: Những từ ngữ nào trong đoạn văn miêu tả mùi thơm của hoa xoan?
    Trả lời: Những từ ngữ miêu tả mùi thơm của hoa xoan: thơm dìu dịu, nhẹ nhàng phả vào da thịt; dịu dàng lan tỏa, lan tỏa mãi, không thể nào ngăn lại; thoang thoảng mơ hồ.
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	D
	A
	0,5

	2
	A
	B
	0,5

	3
	C
	A
	0,5

	4
	B
	D
	0,5

	5
	D
	C
	0,5

	6
	A
	D
	0,5

	7
	Học sinh trả lời được ý đúng theo cách hiểu của mình ( tối thiểu 2 ý) Gợi ý: Hãy giúp đỡ người khác một cách chân thành mà không cần đòi hỏi sự báo đáp. Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài.

HS diễn đạt theo cách khác mà đúng ý vẫn được điểm tối đa.
	1

	8
	HS tìm đúng trạng ngữ chỉ mục đích và viết lại câu đúng ngữ pháp ( đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm). 

(Nếu viết câu sai quy định ngữ pháp viết hao không đúng, thiếu dấu chấm trừ 0,5 điểm)

VD: 

Nhằm giáo dục học sinh ý thức bào vệ môi trường, ….

Nhằm giáo dục học sinh tấm lòng tương thân, tương ái, ….

Nhằm hưởng ứng tiết kiệm năng lượng điện, …. 
	1

	9
	CN: Đôi chân của Giêm-mi 

VN: đã khoẻ mạnh và lành lặn trở lại.


	CN:Mái tóc của ông 

VN: đã bạc và rụng đi nhiều.


	1

	
	HS gạch chân nhưng không ghi chú thích không cho điểm.
	

	10
	- HS đặt đúng câu hỏi theo yêu cầu.
- Đặt được câu nhưng đầu câu không viết hoa hoặc cuối câu không có dấu chấm( dấu chấm than) trừ 0.5 điểm
	1


B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Đề bài: Hãy viết đoạn văn khoảng 7-10 câu nêu tình cảm, cảm xúc của em với một người gần gũi, thân thiết với em
* Hướng dẫn chấm:
1. Nội dung: (8 điểm)

- Mở đoạn: 
  Giới thiệu được người thân thiết gần gũi với em. (1 điểm)
- Thân đoạn:

+ Kể những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của người đó với em 
(3 điểm)
+ Kể những việc làm thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó của em với người đó.

 (2 điểm)
+ Cảm xúc của em khi được người đó quan tâm chăm sóc (và khi được quan tâm, chăm sóc ngược lại với người đó). (1 điểm)
- Kết đoạn: 

+ Bày tỏ được suy nghĩ, cảm xúc đối với người đó. (0.5 điểm)
+ Mong ước của em dành cho người đó. (0.5 điểm)
2. Chữ viết, chính tả. (1 điểm)
- Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. Có từ 0 – 3 lỗi chính tả: 1 điểm

- Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. Có từ 4 – 7 lỗi chính tả: 0.5 điểm

- Chữ viết không đúng kiểu, đúng cỡ, không rõ ràng hoặc có từ trên 7 lỗi chính tả trở lên: 0 điểm

3. Dùng từ, đặt câu. (1 điểm)

- Có từ 0 – 3 lỗi dùng từ đặt câu: 1 điểm

- Có từ 4 – 6 lỗi dùng từ đặt câu: 0.5 điểm

- Có từ trên 6 lỗi dùng từ đặt câu: 0 điểm.
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